KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ 6: TẾT VÀ MÙA XUÂN
Thời gian thực hiện: 03 tuần, từ ngày 13/01/2025 đến ngày 14/02/2025

Tên nhóm / lớp: Mẫu giáo 4 tuổi B
Số lượng trẻ trong nhóm/lớp: 23
Số giáo viên/lớp, Tên giáo viên: Nguyễn Thị Ngoan – Nguyễn T. Trang Nhung

I. MỤC TIÊU, NỘI DUNG, HOẠT ĐỘNG
	Chủ đề nhánh 1: Mùa xuân
Thời gian thực hiện: 1 tuần từ ngày 13/01/2025 đến 17/01/2025

	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

	A- CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG, SỨC KHỎE

	MT7 : Trẻ được chăm sóc sức khỏe định kỳ.
	- Cân đo, theo dõi trên biểu đồ tăng trưởng 3 lần/năm.
- Kiểm tra sức khỏe định kỳ 
- Theo dõi trẻ suy dinh dưỡng, béo phì.
	 - Hoạt động chăm sóc sức khỏe:
- Tuyên chuyền phụ huynh thường xuyên kiểm tra theo dõi sức khoẻ trẻ.
+ Thực hiện cân theo dõi trẻ trên biểu đồ hàng tháng nhất là trẻ suy dinh

	B- GIÁO DỤC

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	MT17: Trẻ biết phối hợp tay- mắt và thể hiện sức mạnh, sự khéo léo khi thực hiện vận động ném.
	- Ném trúng đích đứng (xa 1,5m x cao 1,2m).  
- Ném trúng đích nằm ngang

	Hoạt động học: Ném trúng đích đứng ( Xa 1 ,5m cao1,2m )
Trò chơi: Nhảy qua suối hái hoa


	MT27: Trẻ có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở.

	+ Lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường đối với sức khoẻ con người.
+ Lựa chọn trang phục phù hợp với thời tiết.
+ Nhận biết một số biểu hiện khi ốm và cách phòng tránh đơn giản.
	Hoạt động giáo dục vệ sinh, rèn kỹ năng phục vụ cho trẻ

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT33: Trẻ có thể nhận biết mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng và giải quyết vấn đề đơn giản
	+ Một số hiện tượng thời tiết theo mùa ảnh hưởng thay đổi của hiện tượng tự nhiên....thực vât cuộc sống con người
	- Hoạt động trò chuyên sáng
+ Cô cùng trẻ treo tranh chủ đề, xem video trò chuyên về mùa xuân ( Cây, hoa mùa xuân, thời tiết mùa xuân
- Quan sát có mục đích
+ Quan sát bầu trời mùa xuân
+ Quan sát  cây mùa xuân
+ Quan sát thời tiết

	MT45: Trẻ biết tách một nhóm đối tượng thành 2 nhóm nhỏ.
	+ Tách một nhóm đối tượng thành 2 nhóm nhỏ hơn, đếm và so sánh
	- Hoạt động học 
+  Tách gộp số lượng trong phạm vi 4

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT72: Trẻ biết kể chuyện có mở đầu, kết thúc.	
MT73: Trẻ có thể bắt chước giọng nói, điệu bộ của nhân vật trong chuyện.	


MT75:Trẻ có thể điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở.
	+ Kể chuyện theo tranh vẽ, hình ảnh.

+  Kể lại truyện đã được nghe có mở đầu, kết thúc.
+ Bắt chước giọng nói, điệu bộ của nhân vật trong truyện.
+ Đóng kịch; Diễn rối
+ Tốc độ và âm lượng phù hợp với người nghe.
+ Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp.
+ Nói với âm lượng vừa đủ, rõ ràng để người nghe có thể hiểu được.
+ Điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở.
	- Hoạt động học: Truyện sự tích mùa xuân








- Hoạt động giáo tiếp hàng ngày của cô và trẻ	

- Hoạt động góc, hoạt động ngoài trời

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM – KĨ NĂNG XÃ HỘI

	MT83:Trẻ biết tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích. 	
	


MT86: Trẻ biết biểu lộ một số cảm xúc với người thân và bạn bè	

	+ Tự lựa chọn đồ dùng đồ chơi, trò chơi.
+ Chơi theo ý thích	
+ Vui mừng, cổ vũ người thân, bạn bè chiến thắng trong cuộc thi, gặp chuyện vui...
+  Biểu lộ trạng thái cảm xúc, tình cảm phù hợp qua cử chỉ, giọng nói; trò chơi; hát, vận động; vẽ, nặn, xếp hình.	

	- Hoạt động góc: 
+ Góc học tập
+ Góc phân vai góc xây dựng
- Góc nghệ thuật:
- Vẽ, tô màu, xé, dán  một số loại hoa quả mùa xuân, sử dụng nguyên vật liệu mở toạ thành sản phẩm theo ý thích
- Hoạt động âm nhac, tạo hình
- Hoạt động chơi trò chơi vận động

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	MT101: Trẻ biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện săc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ…	
	+ Hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời phù hợp lứa tuổi
+ Thể hiện săc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, tình cảm của bài hát .

.
	-  Hoạt động hoc:
+ Dạy hát: Mùa xuân
+ Nghe hát: Hoa trong vườn
+ Trò chơi: Nghe nhạc đoán tên bài hát
- Họat động góc: Biểu diễn văn nghệ mừng ngày khai giảng
Hoạt động chiêu: Ôn bài hát đã học
- Biểu diễn văn nghệ

	MT105: Trẻ biết phối hợp các kỹ năng trong hoạt động tạo hình vẽ, nặn, cắt, xé, dán, xếp hình tạo thành sản phẩm có nhiều chi tiết, màu sắc, bố cục và kiểu dáng khác nhau.
	+ Sử dụng các kĩ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét



	- Hoạt động hoc:
+ Nặn hoa mùa xuân







	MT109: Trẻ nói được ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích;  biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình.
	+ Tự chọn dụng cụ, nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thích.
+ Nói lên  ý tưởng tạo hình của mình.
+ Đặt tên cho sản phẩm của mình.
	- Góc nghệ thuật
- Vẽ, tô màu, xé, dán  một số loại hoa quả mùa xuân, sử dụng nguyên vật liệu mở tạo thành sản phẩm theo ý thích


	Chủ đề nhánh 2: Sắp đến tết rồi
Thời gian thực hiện: 1 tuần (Từ 20/01 đến 24/01/2025)

	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

	A- CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG, SỨC KHỎE

	MT8: Trẻ được bảo vệ an toàn trước dịch bệnh.
	- Phòng tránh các bệnh thường gặp: sởi, thuỷ đậu, sốt suất huyết
- Thực hiện việc rửa tay, sát khuẩn, đeo khẩu trang, …
- Các biện pháp phòng, tránh các dịch bệnh truyền nhiễm.

	- Hoạt động ăn đúng thực đơn theo tiêu chuẩn
- Thực hiện đúng thời gian ăn , ngủ đúng giờ
- Thực hiện công tác vệ sinh đồ dùng vệ sinh cá nhân trẻ, vsattp
- Tuyên tryên phòng dịch sau tết

	MT21: Trẻ phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay mắt trong một số hoạt động.
	

	- Gập giấy.
- Lắp ghép hình.
- Xé, cắt đường thẳng.
- Tô, vẽ hình.
- Cài, cởi cúc, xâu, buộc dây.
- Vẽ hình người, nhà, cây.
- Cắt thành thạo theo đường thẳng
- Tết sợi đôi
	- Hoạt động góc
+ Góc xây dựng
- Xây kghu vui chơi
- Xây vườn cây, vườn hoa
- Xây chợ tết
+ Góc nghệ thuật
- Vẽ, tô màu, xé, dán tranh hoa trang trí tết. Sử dụng nguyên vật liệu mở tạo thành sản phẩm theo ý thích
- Hát bài hát thuộc chủ đề, chơi với dụng cụ âm nhạc
+ Góc học tập
- Ghép tranh các bước làm bánh trưng, bé giúp mẹ dọn nhà
- Hoạt động chiều: Thực hành kỹ năng tự phục vụ
- Sắp xếp đồ dùng đồ chơi

	B- GIÁO DỤC

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	MT17: Trẻ biết phối hợp tay- mắt và thể hiện sức mạnh, sự khéo léo khi thực hiện vận động ném.
	- Thực hiện được kỹ năng Ném xa bằng 2 tay
- Thực hiện nhanh nhen khi chạy nhanh 10
	- Hoạt động học: 
+ Ném xa bằng 2 tay - chạy nhanh 10m

	MT110: Trẻ biết tiếp nhận một số món ăn vặt lành mạnh và từ chối thức ăn vặt không có lợi cho sức khoẻ.





MT110: Trẻ biết tiếp nhận một số món ăn vặt lành mạnh và từ chối thức ăn vặt không có lợi cho sức khoẻ.	

	- Nhận biết và thích ăn một số món ăn vặt lành mạnh, món ăn mới: sữa tươi không đường, bánh quy giòn, ngũ cốc, nước ép trái cây, salad rau củ…
- Nhận biết và từ chối thực phẩm không lành mạnh: coca, khoai tây chiên, xúc xích…
- Nhận biết và thích ăn một số món ăn vặt lành mạnh, món ăn mới: sữa tươi không đường, bánh quy giòn, ngũ cốc, nước ép trái cây, salad rau củ…
- Nhận biết và từ chối thực phẩm không lành mạnh: coca, khoai tây chiên, xúc xích…
	
- Giáo dục dinh dưỡng sức khoẻ hàng ngày.







- Giáo dục trẻ ăn vệ sinh, ăn thực phẩm sạch an toàn cho sức khoẻ hàng ngày.

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT40: Trẻ biết thể hiện một số hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc và tạo hình.
	+ Thể hiện vai chơi trong trò chơi: Đóng vai theo chủ đề, gia đình, phòng khám bệnh, xây dựng…

	- Hoạt Góc phân vai
+ Bán hàng ngày tết
+ Gia đình mua sắm tết 


	MT61: Trẻ biết kể tên và nói đặc điểm của  một số ngày lễ hội.
	+ Kể tên  và  nêu được đặc điểm nổi bật về không khí chuẩn bị tết nơi trẻ sống
	- Hoạt động hoc: 
+ Kpxh: Bé vui đón tết

	MT111: Trẻ thích khám phá những sự vật, hiện tượng, những vấn đề… thông qua thực hành trải nghiệm
		- Khám phá sự vật, hiện tượng, vấn đề… theo quy trình 

	- Hoạt động hoc: 
 + Thí nghiệm hoa nở trong nước

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT67:Trẻ biết sử dụng các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm…	




	+ Mô tả sự vật, hiện tượng, tranh ảnh
+ Biết sử dụng từ ngữ phù hợp để trò chuyện, thảo luận, nhận xét.



	- Hoạt động học trò chuyên chủ đề:
+  Cô cùng trẻ treo tranh chủ đề, xem video, quan sát góc thiên nhiên của lớp trò chuyện về không khi chuẩn bị đón tết của gia đình bé

	MT68:
Trẻ có thể sử dụng được các loại câu đơn, câu ghép, câu khẳng định và câu phủ định.
	+ Sử dụng các loại câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định trong cuộc sống hằng ngày.
+ Trả lời và đặt các câu hỏi: ai? cái gì? ở đâu? khi nào? để làm gì?.
	- Hoạt động ngoài trời
+ Quan sát bánh trưng
+ Quan sát hoa mùa xuân
+ Quan sát thời tiết

	MT65:
Trẻ biết lắng nghe và trao đổi với người đối thoại. 
	+ Trẻ biết lắng nghe và trả lời đúng câu hỏi
+ Trao đổi và trả lời câu hỏi với người khác 
+ Nghe, hiểu nội dung các câu đơn, câu mở rộng, câu phức
+ Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố,... phù hợp với độ tuổi.
	- Hoạt động học : 
+ Thơ: Tết đang vào nhà





- Góc học tập	
- Hoạt động ôn luyện củng cố hàng ngày 

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM – KĨ NĂNG XÃ HỘI

	MT83: Trẻ biết tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích. 
	+ Tự lựa chọn đồ dùng đồ chơi, trò chơi.
+ Chơi theo ý thích
	- Hoạt động góc: 
- Góc học tập	
- Góc phân vai góc xây dựng


	MT86: Trẻ biết biểu lộ một số cảm xúc với người thân và bạn bè
	+ Vui mừng, cổ vũ người thân, bạn bè chiến thắng trong cuộc thi, gặp chuyện vui...
+  Biểu lộ trạng thái cảm xúc, tình cảm phù hợp qua cử chỉ, giọng nói; trò chơi; hát, vận động; vẽ, nặn, xếp hình.
	Hoạt động chơi trò chơi vận động
 - Góc nghệ thuật
- Vẽ, tô màu, xé, dán tranh hoa trang trí tết. Sử dụng nguyên vật liệu mở tạo thành sản phẩm theo ý thích
- Hoạt động âm nhac, tạo hình


	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	MT107: Trẻ thể hiện sự sáng tạo, biết lựa chọn và tự thể hiện các hình thức vận động theo bài hát, bản nhạc.
MT 108: Trẻ biết lựa chọn dụng cụ để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát.
	+ Tự sáng tạo, lựa chọn, thể hiện các hình thức vận động sao cho phù hợp 
+ Vận động theo bài hát, bản nhạc yêu thích.
với nhịp điệu âm nhạc.
+ Lựa chọn dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo nhịp điệu và tiết tấu bài hát.
	- Hoạt động học: 
+ Dạy hát: Sắp đến tết rồi
 Nghe hát: Mùa xuân ơi
[bookmark: _GoBack]Trò chơi: Nhìn hình đoán tên bài hát
+ Hoạt  động góc: Biểu diễn 
+ Hoạt động chiêu: Ôn bài hát đã học
+  Biểu diễn văn nghệ


	MT100: Trẻ thích thú, ngắm nhìn, chỉ, sờ và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình ( về màu sắc, hình dáng…) của các tác phẩm tạo hình.
	- Nhận xét, thể hiện cảm xúc trước các tác phẩm tạo hình.
- Sử dụng các từ gợi cảm để nhận xét và nói lên cảm xúc của mình.
	- Góc nghệ thuật
+ Vẽ, tô màu, xé, dán tranh hoa trang trí tết. Sử dụng nguyên vật liệu mở tạo thành sản phẩm theo ý thích


	Chủ đề nhánh 3:  Lễ hội truyền thống quê em
Thời gian thực hiện: 1 tuần từ ngày 10/02/2025 đến 14/2/2025

	A- CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG, SỨC KHỎE

	MT8: Trẻ được bảo vệ an toàn trước dịch bệnh.
	- Phòng tránh các bệnh thường gặp: sởi, thuỷ đậu, sốt suất huyết, sau tết nguyên đán
- Thực hiện việc rửa tay, sát khuẩn, đeo khẩu trang, …
 - Các biện pháp phòng, tránh các dịch bệnh truyền nhiễm.
	- Hoạt động ăn đúng thực đơn theo tiêu chuẩn
- Thực hiện đúng thời gian ăn , ngủ đúng giờ
- Thực hiện công tác vệ sinh đồ dùng vệ sinh cá nhân trẻ, vsattp
- Tuyên truyền phòng dịch khi thăm quan, tham gia lễ hội

	MT110: Trẻ biết tiếp nhận một số món ăn vặt lành mạnh và từ chối thức ăn vặt không có lợi cho sức khoẻ.
	- Nhận biết và thích ăn một số món ăn vặt lành mạnh, món ăn mới: sữa tươi không đường, bánh quy giòn, ngũ cốc, nước ép trái cây, salad rau củ…
- Nhận biết và từ chối thực phẩm không lành mạnh: coca, khoai tây chiên, xúc xích…
	- Giáo dục dinh dưỡng sức khoẻ hàng ngày
- Giáo dục trẻ không ăn đồ ăn nhanh khi đi xem hội

	B- GIÁO DỤC

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	MT14: Trẻ biết phối hợp tay và thể hiện được sức bền, mạnh và  khéo léo khi tập vận động: bò, trườn, trèo.
	- Thực hiện đúng  kỹ năng trườn sấp kết hợp treo qua ghế
	- Hoạt động hoc:Trườn sấp kết hợp trèo qua ghế thể dục''
TC: Chuyền bóng qua đầu  



	MT30: Trẻ có thể nhận ra một số trường hợp nguy hiểm và gọi người giúp đỡ .


	+ Nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ:
+ Khi gặp nguy hiểm: Bị đánh, ngã, bị thương, bị chảy máu, cháy... thì phải kêu cứu, gọi người lớn.
+ Biết gọi người giúp đỡ khi bị lạc; Nói được tên, địa chỉ gia đình, số điện thoại người thân khi cần thiết.
	- Trò chuyện với trẻ khi đi hội 
- Giáo dục trẻ nghe lời bố mẹ tránh bị lạc
+ Gọi người lớn khi gặp bất trắc

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT112: Trẻ biết sáng chế, chế tạo sản phẩm theo quy trình khoa học.
	- Tìm hiểu sự vật, hiện tượng, vấn đề … dưới cái nhìn khoa học.
- Chế tạo sản phẩm theo dự án và quy trình EDP.
	- Hoạt động hoc: Làm trống steam

	MT61: Trẻ biết kể tên và nói đặc điểm của  một số ngày lễ hội.
MT62:
Trẻ biết kể tên và nêu một  vài đặc điểm của cảnh đẹp, di tích lịch sử ở địa phương.
	+ Kể tên  và  nêu được đặc điểm nổi bật một số lễ hội, sự kiện văn hóa nơi trẻ sống như tết nguyên đán, 
+ Kể tên một số lễ hội truyền thống của địa phương: lễ hội Tiên Công, xuống đồng...
+ Đặc điểm nổi bật của một số di tích, danh lam, thắng cảnh, của quê hương : Miếu Tiên Công, Miếu Nghè, Miếu Vua Bà, Bãi cọc Bạch 
	
- Hoạt động học: Khám phá: Lễ hội mùa xuân quê em 
-  Hoạt động trò chuyên: Cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề,trò chuyện với trẻ về hoạt động lễ hội mùa xuân của Quảng Yên)
- Trẻ hoạt động theo ý thích


	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT65:Trẻ biết lắng nghe và trao đổi với người đối thoại. 
MT75: Trẻ có thể điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở.
	+ Trẻ biết lắng nghe và trả lời đúng câu hỏi
+ Trao đổi và trả lời câu hỏi với người khác 
+ Nghe, hiểu nội dung các câu đơn, câu mở rộng, câu phức
 + Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi.
+ Nói với âm lượng vừa đủ, rõ ràng để người nghe có thể hiểu được.
+ Điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở.
	- Hoạt động học: Truyện Sự tích bánh trưng bánh dày

- Hoạt động giáo tiếp hàng ngày của cô và trẻ	

- Hoạt động góc, hoạt động ngoài trời
- Góc phân vai: Của hàng ngày lễ, hội.
*Quan sát có mục đích
- Quan sát: Quan sát thời tiết, dạo chơi ngoài trời trò chuyện về lễ hội bé đã từng được xem, Quan sát hoa đào hoa mai

	PHÁT TRIÊN TÌNH CẢM - KĨ NĂNG XÃ HỘI

	MT84:
Trẻ thể hiện sự tự tin, tự lực, biết cố gắng hoàn thành công việc được giao.	+ Thực hiện công việc được giao như: Cất dọn đồ chơi sau khi chơi, sắp xếp đồ chơi, lau bàn ghế….
	
+ Vui vẻ nhận công việc được giao.
+ Mạnh dạn, tự tin trong sinh hoạt, trong giao tiếp, mạnh dạn chia sẻ thông tin của bản thân với mọi người.
	
- Hoạt động góc, hoạt động ngoài trơi, hoạt động trò chuyện chủ đề, hoạt động góc:


	MT89: Trẻ quan tâm đến một số vài cảnh đẹp tự nhiên, lễ hội, di tích lịch sử của địa phương, quê hương đất nước.
	+ Quan tâm đến di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước.

	- Hoạt động học: Khám phá: Lễ hội mùa xuân quê em 
-  Hoạt động trò chuyên: Cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề,trò chuyện với trẻ về hoạt động lễ hội mùa xuân của Quảng Yên)
- Trẻ hoạt động theo ý thích

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	MT107: Trẻ thể hiện sự sáng tạo, biết lựa chọn và tự thể hiện các hình thức vận động theo bài hát, bản nhạc.
MT 108: Trẻ biết lựa chọn dụng cụ để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát.	
	+ Tự sáng tạo, lựa chọn, thể hiện các hình thức vận động sao cho phù hợp 
+ Vận động theo bài hát, bản nhạc yêu thích.
với nhịp điệu âm nhạc.
+ Lựa chọn dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo nhịp điệu và tiết tấu bài hát.
	- Hoạt động học: Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề.

Họat động góc: 
Hoạt động chiêu: Ôn bài hát đã học
- Biểu diễn văn nghệ


	MT104: Trẻ biết phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm.


MT105: Trẻ biết phối hợp các kỹ năng trong hoạt động tạo hình vẽ, nặn, cắt, xé, dán, xếp hình tạo thành sản phẩm có nhiều chi tiết, màu sắc, bố cục và kiểu dáng khác nhau.
	+ Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm đa dạng, phong phú.
+ Kết hợp màu sắc hài hoà tô vẽ tạo bố cục 
+ Sử dụng các kĩ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét.



	Hoạt động học: Làm trống steam



Hoạt động ngoài trời: vẽ trên sân
- Vẽ tự do trên sân
- Hoạt động góc: 
+ Góc nghệ thuật: Góc nghệ thuật
- Vẽ, tô màu, xé, dán tranh hoa trang trí tết. Sử dụng nguyên vật liệu mở tạo thành sản phẩm theo ý thích
- Hát bài hát thuộc chủ đề, chơi với dụng cụ âm nhạc







DỰ KIẾN MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG

I. Môi trường trong lớp học:
1. Chuẩn bị 5 góc chơi: Góc phân vai, góc xây dựng, góc học tập, góc nghệ thuât, góc thiên nhiên
2. Chuẩn bị học liệu:
- Tranh ảnh ngày tết cổ truyền, các loại bánh ngày tết, cá món ăn, tranh ảnh ngày lễ hội trong ngày tết...
- Tranh ảnh, lô tô, đồ chơi về  các hoạt đọng tết, lễ hội
- Tranh ảnh về các vi deo, du xuân xem hội
- Các loại loại đồ dùng đồ chơi về rau củ quả hoa, bánh tết
- Các loại sách báo, tạp chí cũ; truyện tranh về thế giới động vật
- Giấy vẽ, bút, phẩm màu, giấy màu; bút vẽ;
- Rổ nhựa, đĩa nhựa, bảng con, bút chì; hồ dán, đất nặn, kéo;..
- Sỏi, đá, hột hạt các loại đảm bảo an toàn;
- Các loại vật liệu có sẵn: Rơm rạ, giấy vụn, lá, len, vải vụn,....;
- Bộ tranh minh họa thơ, truyện, về thế giới thực vật
- Bộ đồ dùng, lô tô  học toán có hình rau của quả, cây....
- Tuyển tập thơ ca, truyện kể, bài hát, câu đố theo chủ đề lớn thực vật
- Bộ đồ chơi xây dựng, lắp ghép;
- Bộ đồ chơi gia đình, các loại rau củ quả, bánh ngày tết
- Bộ đồ  chơi bán hàng:  Chợ xuân
- Bộ đồ chơi, thiết bị vận động
- Đồ dùng âm nhạc: Xắc xô, phách tre, trống; 
-Trang phục biểu diễn các loại;
- Cổng thể dục; túi cát; dây thừng; bóng nhựa, cổng thể dục, bục.....
II. Môi trường bên ngoài lớp học:
- Trang trí tranh ảnh, mô hình về thế thực  vật, trưng bày các sản phẩm  tự tạo.
- Các chậu hoa, chậu cây cảnh;
- Đồ  chơi thiết bị ngoài trời đảm bảo an toàn
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Nhánh 1: Mùa xuân 
Thời gian thực hiện:1 tuần: Từ ngày 13/01đến 17/01/2025

	Thứ

Thời điểm
	Thứ hai
13/01/2025
	Thứ ba
14/01/2025
	Thứ tư
15/01/2025
	Thứ năm
16/01/2025
	Thứ sáu
17/01/2025

	



Đón trẻ
-
Chơi
-
Thể dục sáng
	* Đón trẻ: 
 - Đón trẻ vào lớp trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, biện pháp  cần làm để phòng chống dịch bệnh theo mùa cho trẻ
- Kiểm tra tư trang túi quần áo
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang vào nơi qui định
- Trò chuyện an toàn  giao thông khi đi đường
- Cô cùng trẻ treo tranh chủ đề, xem video trò chuyên về mùa xuân ( Cây, hoa mùa xuân, thời tiết mùa xuân
* Chơi:  Hướng trẻ vào góc chơi
* Thể dục sáng
- Hô hấp , tay 2, chân 3, bụng 2, bật 
- Điểm danh trẻ đến lớp

	
Hoạt động học
	Ném trúng đích đứng ( Xa 1 ,5m cao1,2m )
Trò chơi: Nhảy qua suối hái hoa

	Tách gộp số lượng trong phạm vi 4
	Truyện sự tích mùa xuân
	Nặn hoa mùa xuân
	 Dạy hát: Mùa xuân
Nghe hát: Hoa trong vườn
Trò chơi: 
Nghe nhạc đoán tên bài hát

	


Hoạt động góc
	*Góc xây dựng
- Xây công viên 
- Xây vườn hoa mùa xuân
*Góc phân vai
- Bán hàng chợ xuân, nấu ăn
- Gia đình 
*Góc nghệ thuật
- Vẽ, tô màu, xé, dán  một số loại hoa quả mùa xuân, sử dụng nguyên vật liệu mở tạo thành sản phẩm theo ý thích
- Hát bài hát thuộc chủ đề, chơi với dụng cụ âm nhạc
*Góc học tập
- Xem tranh ảnh về cảnh vât cây cối mùa xuân, lễ hội mùa xuân của quê hương
- Làm sách về  mùa xuân
*Góc thiên nhiên
- Chăm sóc cây xanh, hoa
- Lồng ghép giáo dục không vứt rác bừa bãi bảo vệ môi trường

	

Hoạt động ngoài trời

	* Quan sát có mục đích
- Quan sát bầu trời mùa xuân
- Quan sát  cây mùa xuân
- Quan sát thời tiết
* Trò chơi vận động: Nhảy qua suối nhỏ, Rồng rắn lên mây, kéo co
* Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời: Xích đu, đu quay, cầu trượt...
- Lồng ghép giáo dục giữ môi trường sạch sẽ

	Ăn chính
-
 Ngủ
-
 Ăn phụ
	- Rèn kỹ năng rửa tay trước khi ăn và sau khi tay bẩn, lau miệng sau khi ăn, giữ gìn vệ sinh trong khi ăn.
- Rèn thói quen mời trước khi ăn.
- Rèn tác phong, nề nếp trước, trong và sau khi ăn.
- Trẻ biết tên các món ăn, giá trị dinh dưỡng của món ăn.
- Trẻ ngủ trưa với thời gian 140 - 150 phút.
- Đảm bảo an toàn trong giấc ngủ cho trẻ.
- Vệ sinh, vận động nhẹ, ăn quà chiều.

	

Chơi, hoạt động theo ý thích
	- Ôn kiến thức cũ và làm quen kiến thức mới
- Trẻ làm quen với toán, chữ cái
- Thực hành kỹ năng tự phục vụ
- Sắp xếp đồ dùng đồ chơi
- Vệ sinh, biểu diễn văn nghệ
+ Lồng ghép giao dục tiếp nước,bảo vệ môi trường lớp học
- Nhận xét, cắm cờ, nêu gương bé ngoan cuối tuần

	
Trả trẻ
	- Chuẩn bị tư trang
- Chơi tự do trong góc giờ trả trẻ
- Nhắc nhở trẻ thói quen chào hỏi lễ phép vơi người lớn tuổi
- Giáo dục trẻ khi ra ngoài tắt điện tắt quạt

	Đánh giá
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


                                                  KẾ HOẠCH TUẦN 20
Nhánh 2: Sắp đến tết rồi
Thời gian thực hiện: 1 tuần từ ngày 20/01 đến 24/01/2025

	Thứ

Thời điểm
	Thứ hai
20/01/2025
	Thứ ba
21/01/2025
	Thứ tư
22/01/2025
	Thứ năm
23/01/2025
	Thứ sáu
24/01/2025

	Đón trẻ
-
Chơi
-
Thể dục sáng
	* Đón trẻ: 
 - Đón trẻ vào lớp trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, biện pháp  cần làm để phòng chống dịch bệnh cho trẻ
- Kiểm tra tư trang túi quần áo
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang vào nơi qui định
- Trò chuyện an toàn  giao thông khi đi đường
- Cô cùng trẻ treo tranh chủ đề, xem video, quan sát góc thiên nhiên của lớp trò chuyện về không khi chuẩn bị đón tết của gia đình bé
* Chơi:  Hướng trẻ vào góc chơi
* Thể dục sáng
- Hô hấp 4, tay 3, chân 4, bụng 5, bật 4
- Điểm danh trẻ đến lớp

	Hoạt động học
	Ném trúng đích ngang
- Trò chơi: Chạy tiếp sức
	Kpxh: Bé vui đón tết
	Thơ: Tết đang vào nhà
	Thí nghiệm hoa nở trong nước
	Dạy hát: Sắp đến tết rồi
Nghe hát: Mùa xuân ơi
Trò chơi: Nhìn hình đoán tên bài hát

	


Hoạt động góc
	*Góc xây dựng
- Xây khu vui chơi
- Xây vườn cây, vườn hoa
- Xây chợ tết
*Góc phân vai
- Bán hàng ngày tết
- Gia đình mua sắm tết
*Góc nghệ thuật
- Vẽ, tô màu, xé, dán tranh hoa trang trí tết. Sử dụng nguyên vật liệu mở tạo thành sản phẩm theo ý thích
- Hát bài hát thuộc chủ đề, chơi với dụng cụ âm nhạc
*Góc học tập
- Ghép tranh các bước làm bánh trưng, bé giúp mẹ dọn nhà
- Chơi với lô tô về các loại hoa, quả
*Góc thiên nhiên
- Chăm sóc cây xanh, hoa
- Lồng ghép giáo dục không vứt rác bừa bãi bảo vệ môi trường

	

Hoạt động ngoài trời

	* Quan sát có mục đích
- Quan sát bánh trưng
- Quan sát hoa mùa xuân
- Quan sát thời tiết
* Trò chơi vận động: Ném còn, đi cà kheo, kéo co
* Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời: Xích đu, đu quay, cầu trượt...
- Lồng ghép giao dục giữ môi trường sạch sẽ, rèn kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích

	Ăn chính
-
Ngủ
-
Ăn phụ
	- Rèn kỹ năng rửa tay trước khi ăn và sau khi tay bẩn, lau miệng sau khi ăn, giữ gìn vệ sinh trong khi ăn.
- Rèn thói quen mời trước khi ăn.
- Rèn tác phong, nề nếp trước, trong và sau khi ăn.
- Trẻ biết tên các món ăn, giá trị dinh dưỡng của món ăn.
- Trẻ ngủ trưa với thời gian 140 - 150 phút.
- Đảm bảo an toàn trong giấc ngủ cho trẻ.
- Vệ sinh, vận động nhẹ, ăn quà chiều.

	

Chơi, hoạt động theo ý thích
	- Ôn kiến thức cũ và làm quen kiến thức mới
- Trẻ làm quen với toán, chữ cái
- Thực hành kỹ năng tự phục vụ
- Sắp xếp đồ dùng đồ chơi
- Vệ sinh, biểu diễn văn nghệ
+ Lồng ghép giáo dục tiếp nước,bảo vệ môi trường lớp học
- Nhận xét, cắm cờ, nêu gương bé ngoan cuối tuần

	Trả trẻ
	- Chuẩn bị tư trang
- Chơi tự do trong góc giờ trả trẻ
- Nhắc nhở trẻ thói quen chào hỏi lễ phép với người lớn tuổi
- Giáo dục trẻ khi ra ngoài tắt điện tắt quạt khi ra khỏi phòng

	Đánh giá
	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Nhánh3: Lễ hội chuyền thống quê em
Thời gian thực hiện: 1 tuần từ ngày 10/02 đến 14/02/2025

	       Thứ

Thời điểm
	Thứ hai
10/02/2025
	Thứ ba
11/02/2025
	Thứ tư
12/02/2025
	Thứ năm
13/02/2025
	Thứ sáu
14/02/2025

	



Đón trẻ
-
Chơi
-
Thể dục sáng
	* Đón trẻ: 
- Đón trẻ vào lớp trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, biện pháp  cần làm để phòng chống dịch bệnh cho trẻ
- Kiểm tra tư trang túi quần áo
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang vào nơi qui định
- Trò chuyện an toàn  giao thông khi đi đường
- Cô cùng trẻ treo tranh chủ đề 
- Cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề,trò chuyện với trẻ về hoạt động lễ hội mùa xuân của Quảng Yên
* Chơi:  Hướng trẻ vào góc chơi
* Thể dục sáng:
- Hô hấp 1, tay 2, chân 1, bụng 3, bật 1
- Điểm danh trẻ đến lớp

	

Hoạt động học
	Trườn sấp kết hợp trèo qua ghế thể dục
- Trò chơi: Chuyền bóng qua đầu  
	Khám phá: Lễ hội mùa xuân quê em
	Truyện Sự tích bánh trưng bánh dày
	Làm trống steam
	Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề.


	

Hoạt  động góc
	* Góc xây dựng
- Xây chợ, xây khu vui chơi
- Xây vườn hoa
* Góc phân vai
- Cửa hàng ngày lễ, hội
- Gia đình
* Góc nghệ thuật
- Xé dán, nặn, vẽ, tô màu hoa, cắm hoa, sử dụng nguyên vật liệu mở toạ thành sản phẩm theo ý thích
- Hát bài hát thuộc chủ đề, chơi với dụng cụ âm nhạc
* Góc học tập
- Xem tranh ảnh về ngày lễ hội, làm sách về lễ hội
- Làm sách về chủ đề
* Góc thiên nhiên
- Chăm sóc cây xanh, hoa
- Lồng ghép giao dục không vứt rác bừa bãi bảo vệ môi trường

	
Hoạt động ngoài trời
	* Quan sát có mục đích
- Quan sát thời tiết
- Dạo chơi ngoài trời trò chuyện về lễ hội bé đã từng được xem
- Quan sát cây đào, cây mai
* Trò chơi vận động: Lém còn, Kéo co, Rồng rắn lên mây
* Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời: Xích đu, đu quay, cầu trượt
- Lồng ghép giáo dục giữ môi trường sạch sẽ, Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ

	Ăn chính
-
Ngủ
-
Ăn phụ
	- Rèn kỹ năng rửa tay trước khi ăn và sau khi tay bẩn, lau miệng sau khi ăn, giữ gìn vệ sinh trong khi ăn.
- Rèn thói quen mời trước khi ăn.
- Rèn tác phong, nề nếp trước, trong và sau khi ăn.
- Trẻ biết tên các món ăn, giá trị dinh dưỡng của món ăn.
- Trẻ ngủ trưa với thời gian 140 - 150 phút.
- Đảm bảo an toàn trong giấc ngủ cho trẻ.
- Vệ sinh, vận động nhẹ, ăn quà chiều.

	

Chơi, hoạt động theo ý thích
	- Ôn kiến thức cũ
- Luyện kỹ năng tự phục vụ
- Chơi theo ý thích ở các góc
- Sắp xếp đồ dùng đồ chơi ở các góc gọn gang
- Vệ sinh
- Biểu diễn văn nghệ
- Nhận xét, cắm cờ, nêu gương bé ngoan cuối tuần

	Trả trẻ
	- Chuẩn bị tư trang
- Chơi tự do trong góc giờ trả trẻ
- Nhắc nhở trẻ thói quen chào hỏi lễ phép vơi người lớn tuổi, 
- Giáo dục trẻ khi ra ngoài tắt điện tắt quạt

	Đánh giá
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ TẾT VÀ MÙA XUÂN
* Mục tiêu chưa đạt và nội dung chưa thực hiện được:
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
* Nguyên nhân:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
* Biện pháp khắc phục cho chủ đề sau:
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................










